
Biểu số 3

Chương :    622

Đơn vị tính:  đồng

Số 

TT
Chỉ tiêu

 Số liệu báo cáo 

quyết toán

 Số liệu quyết toán 

được duyệt

A Quyết toán thu 33.120.000

I Tổng số thu 33.120.000

1 Thu phí, lệ phí

Thu học phí (năm học 2023-2024) 33.120.000

2 Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

(Chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ)

3 Thu viện trợ( chi tiết theo từng dự án)

4 Thu sự nghiệp khác

II Số thu nộp NSNN

1 Phí, lệ phí

Tiền học phí nộp phòng GD & ĐT thành phố

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Hoạt động sự nghiệp khác

Tiền xây dựng nộp phòng GD & ĐT thành phố

III Số được để lại chi theo chế độ 19,872,000               

1 Phí, lệ phí

Tiền học phí được để lại 19,872,000               

2 Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3 Thu viện trợ

4 Hoạt động sự nghiệp khác

Tiền xây dựng được để lại

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

1 KP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm 3,949,002,000          

 - Mục: 6000         - Tiền lương           1,593,881,871 

   +   Tiểu mục: 6001  - Lương ngạch, bậc theo quỹ lương 

được duyệt
          1,593,881,871 

 - Mục: 6050         - Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng
             131,040,000 

  + Tiểu mục: 6051         - Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng
             131,040,000 
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- Mục: 6100            - Phụ cấp lương           1,451,062,388 

  + Tiểu mục: 6101  -  Phụ cấp chức vụ                 41,043,870 

  + Tiểu mục: 6102  -  Phụ cấp khu vực               212,515,000 

 + Tiểu mục: 6105 - Phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ                41,158,360 

  + Tiểu mục: 6113  -  Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo 

công việc 
                 1,974,000 

  + Tiểu mục: 6115  -  Phụ cấp thâm niên nghề, vượt khung              338,898,261 

  + Tiểu mục: 6112  -  Phụ cấp đặc biệt khác của ngành               815,472,897 

  - Mục: 6150   - Học bổng và hỗ trợ khác cho cán bộ đi học                16,232,000 

  + Tiểu mục: 6199 -  các khoản hỗ trợ khác                16,232,000 

  - Mục: 6200 - Tiền thưởng                21,060,000 

 + Tiểu mục: 6201 - Thưởng thường xuyên                21,060,000 

- Mục: 6250            - Phúc lợi tập thể                  1,200,000 

  + Tiểu mục: 6253  -  Tiền tàu xe nghỉ phép năm                   1,200,000 

- Mục: 6300            -  Các khoản đóng góp              467,788,104 

  + Tiểu mục: 6301  -  Bảo hiểm xã hội               351,597,858 

  + Tiểu mục: 6302  -  Bảo hiểm y tế                58,775,299 

  + Tiểu mục: 6303  -  Kinh phí công đoàn                39,183,530 

  + Tiểu mục: 6304  -  Bảo hiểm thất nghiệp                18,231,417 

- Mục: 6500            -  Thanh toán dịch vụ công cộng                23,777,176 

  + Tiểu mục: 6501  -  Thanh toán tiền điện                18,318,479 

  + Tiểu mục: 6502  -  Thanh toán tiền nước                  5,458,697 

  + Tiểu mục: 6504  -  Tiền vệ sinh,môi trường

- Mục: 6550            -  Vật tư văn phòng              115,742,418 

  + Tiểu mục: 6551  -  Văn phòng phẩm                 37,368,000 

 + Tiểu mục: 6552 - Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                  1,996,000 

 + Tiểu mục: 6599 - Vật tư văn phòng khác                76,378,418 

- Mục: 6600            -  Thông tin                27,213,100 

  + Tiểu mục: 6601  -  Cước phí điện thoại trong nước  

  + Tiểu mục: 6605  - Cước phí Internet                  4,437,600 

  + Tiểu mục: 6606  -  Tuyên truyền, quảng cáo                12,514,000 

 + Tiểu mục: 6608 - Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông,sách, 

báo
                 4,301,500 

 + Tiểu mục: 6649 - Chi khác                  5,960,000 

 - Mục : 6700  -  Công tác phí                  6,000,000 

 + Tiểu mục: 6702  - Phụ cấp công tác phí

 + Tiểu mục: 6703 - Tiền thuê phòng ngủ

 + Tiểu mục : 6704 - Khoán công tác phí                  6,000,000 

- Mục: 6900            - Sửa chữa tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn
               23,618,000 



 + Tiểu mục: 6912- Các thiết bị công nghệ thông tin                19,418,000 

 + Tiểu mục: 6921 - Đường điện cấp thoát nước                  4,200,000 

- Mục: 7000            -  Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành
               51,626,343 

  + Tiểu mục: 7001  -  Chi mua hàng hóa, vật tư(tiền HP)                15,642,000 

  + Tiểu mục: 7012 - chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

nghành
                 2,300,000 

  + Tiểu mục: 7049 - chi khác                33,684,343 

  - Mục: 7050       - Mua sắm tài sản vô hình                15,814,800 

  + Tiểu mục: 7053 - Mua bảo trì phần mềm công nghệ thông 

tin
               15,814,800 

- Mục: 7750            -  Chi khác                  2,945,800 

  + Tiểu mục: 7756  -   Chi các khoản phí và lệ phí                     745,800 

  + Tiểu mục: 7757 -   Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện                  2,200,000 

  + Tiểu mục : 7799  - Chi các khoản khác

B  KP không tự chủ                17,254,800 

- Mục 6150: Học bổng và hỗ trợ khác cho cán bộ đi học                  1,240,000 

 + Tiểu mục : 6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập                     600,000 

  + Tiểu mục: 6199 Các khoản hỗ trợ khác                     640,000 

 - Mục 7050:  Mua sắm tài sản vô hình                15,814,800 

tiểu mục 7053 :  - Mua bảo trì phần mềm công nghệ thông tin                15,814,800 

  - Mục 7750 : Chi khác                     200,000 

  + Tiểu mục 7766  - Cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục 

đào tạo theo chế độ
                    200,000 

Thủ trưởng đơn vị

* Ghi chú: Quyết toán chi nguồn NSNN bao gồm cả nguồn viện trợ

                                                                             Điện Biên Phủ, ngày  30 tháng 6 năm 2024




